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QUYẾT ĐỊNH
VỀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BKHCN ngày 06/6/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo Lường - Chất lượng các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 
Căn cứ Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Đo lường; 
Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
Căn cứ Quyết định số 114/2005/QĐ-TTg ngày 26/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của mạng lưới cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của Việt Nam về hàng rào kỹ thuật trong thương mại; 
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 474/TTr-KHCN ngày 02/8/2006 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 786/TTr-SNV ngày 21/8/2006, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Kiện toàn tổ chức bộ máy Chi cục - Tiêu chuẩn - Đo lường Chất lượng Nghệ An thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An: 

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng là cơ quan trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước và sự nghiệp kỹ thuật phục vụ quản lý Nhà nước về Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại - gọi tắt là TBT trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo quy định của pháp luật. 

Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ, chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và TBT của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng. 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

1. Nghiên cứu, đề xuất để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành các văn bản cụ thể hóa các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với điều kiện cụ thể tỉnh Nghệ An. 

2. Xây dựng nhiệm vụ, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển hoạt động về tiêu chuẩn hóa, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tại địa phương để Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành. 

3. Hướng dẫn và tổ chức thi hành các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, quy hoạch, kế hoạch hoạt động về tiêu chuẩn hoá, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh. 

4. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, dịch vụ áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Ngành, quy phạm kỹ thuật, hướng dẫn xây dựng và soát xét tiêu chuẩn cơ sở, quy phạm kỹ thuật trên địa bàn tỉnh. 

5. Quản lý hệ thống chuẩn đo lường cao nhất của địa phương, tổ chức thực hiện việc kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực và phạm vi được công nhận; xây dựng và quản lý mạng lưới kiểm định phương tiện đo của các ngành, huyện và doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của địa phương. 

6. Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hóa; công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, phù hợp pháp quy kỹ thuật và các biện pháp quản lý khác về chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo sự phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

7. Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa lưu thông trên thị trường và hàng hóa xuất nhập khẩu; xử lý vi phạm và hướng dẫn xử lý tranh chấp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và ghi nhãn hàng hóa tại địa phương theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

8. Tổ chức đánh giá và thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa được sản xuất, lưu thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo yêu cầu của hoạt động quản lý nhà nước và doanh nghiệp, kiểm định các thiết bị an toàn bức xạ hạt nhân, quản lý hoạt động của các tổ chức, dịch vụ kỹ thuật được chỉ định phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sản phẩm hàng hóa theo phân công, phân cấp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

9. Tổ chức nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức và pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ở địa phương. 

10. Tư vấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa; tư vấn, hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Việt Nam, Giải thưởng Chất lượng khu vực, áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (ISO 9000, HACCP, ISO 14000,...); Hướng dẫn áp dụng mã số, mã vạch ở địa phương. 

11. Phối hợp thực hiện thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo phân công, phân cấp của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

12. Thực hiện việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí và các khoản thu khác trong hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và lĩnh vực liên quan theo quy định của pháp luật. 

13. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ công chức, viên chức và người lao động; quản lý tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật. 

14. Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan Thông báo và Điểm hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) trong phạm vi quản lý; Thực hiện theo sự điều phối của Văn phòng TBT Việt Nam và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan khác trong mạng lưới theo quy định của Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng TBT - Việt Nam. 

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Sở Khoa học và Công nghệ giao. 

Điều 3. Tổ chức bộ máy biên chế: 

1. Lãnh đạo Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng gồm: 01 Chi cục trưởng, 02 Phó Chi cục trưởng. 

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy: Chi cục được thành lập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật, gồm: 

- Phòng Tiêu chuẩn Chất lượng. 

- Phòng Đo lường. 

- Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp TBT Nghệ An (TBT-NgA). 

- Phòng Hành chính - Tổng hợp. 

- Các Trạm Đo lường - Chất lượng cấp huyện. 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập các Trạm Đo lường Chất lượng cấp huyện theo sự phân cấp của UBND tỉnh. 

3. Chế độ làm việc. 

- Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện theo chế độ thủ trưởng. 

- Chi cục trưởng chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ về các hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh. 

- Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Phó Chi cục trưởng: giúp việc Chi cục trưởng, được Chi cục trưởng phân công một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng về nhiệm vụ được phân công; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Chi cục trưởng do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Mỗi phòng, Trạm do Trưởng phòng hoặc Trạm trưởng phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Chi cục Trưởng; giúp Trưởng phòng hoặc Trạm trưởng có 01 hoặc 02 Phó trưởng phòng hoặc Trạm phó tuỳ tính chất công việc và chịu trách nhiệm trước trưởng phòng Trạm trưởng và Chi cục trưởng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng, phó phòng; trưởng, phó Trạm do Chi Cục trưởng quyết định. 

- Các chuyên viên, kỹ sư, cán sự, kỹ thuật viên, kiểm định viên, nhân viên kỹ thuật làm việc theo sự phân công của Trưởng phòng, Trưởng trạm và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Trưởng trạm về nhiệm vụ được giao. Khi được Chi cục trưởng, Phó Chi Cục trưởng giao nhiệm vụ trực tiếp thì chuyên viên, kỹ sư, cán sự, kỹ thuật viên, nhân viên kỹ thuật, kiểm định viên có trách nhiệm thi hành, nhưng phải báo cáo với Trưởng phòng, Trưởng trạm. 

4. Biên chế và lao động: Số lượng công chức, viên chức của Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng được giao hàng năm; được bố trí hai loại biên chế: biên chế hành chính quản lý và biên chế sự nghiệp kỹ thuật (dưới dạng hợp đồng dài hạn và có thời hạn tự trang trải một phần, tiến tới tự trang trải toàn bộ quỹ lương) theo quy định của pháp luật. 

5. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của từng phòng do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng quy định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy biên chế chung của Chi cục được UBND tỉnh giao. 

Điều 4. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Tiêu Chuẩn - Đo lường - Chất lượng sắp xếp lại tổ chức bộ máy, cán bộ, triển khai thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 1. 

Các Sở, Ban, Ngành theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, tạo điều kiện để Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 114/2003/QĐ-UB.TC ngày 31/12/2003 và Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh. 

Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng căn cứ Quyết định thi hành./. 
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